
STT Họ và tên
Năm sinh Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

1
Thái Nguyên 

Vũ
05/09/1988 225327454 08/12/2016

Công an Khánh 
Hòa

Việt Nam Vạn Ninh, Khánh Hòa Đại học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến cấp- thoát 
nước; chiếu sáng công cộng 

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ II

2
Nguyễn Ngọc 

Chiến
15/06/1984 272645993 28/12/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai Đại học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp: có k/cấu dạng nhà II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến  cấp - thoát 
nước

III

3
Nguyễn 

Thanh Hùng
29/04/1985 230607282 31/05/2010 Công an Gia Lai Việt Nam

497/123/7 Thống Nhất, 
phường 16, Q.Gò Vấp, TP. 

HCM

Đại học GTVT 
TPHCM

Chính quy KS XD Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp: có k/cấu dạng nhà II

4
Cao Xuân 

Thắng
15/03/1989 183692546 28/01/2019 Công an Hà Tĩnh Việt Nam

xã Xuân Viên, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đại Học Vinh Chính quy KS XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp: có k/cấu dạng nhà II

5 Lưu Thanh Cư  07/12/1983 211751722 13/05/2020 
Công an Bình 

Định
Việt Nam

Xã Nhơn Lộc – TX. An 
Nhơn – tỉnh Bình Định

Đại học Kỹ 
Thuật Công 

Nghệ TPHCM
Chính quy KS XD Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: tuyến thoát nước III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

6
Kiều Xuân 

Thân
28/11/1987 321256001 06/02/2014 

Công an tỉnh 
Bến Tre

Việt Nam
Ấp 8, Lương Phú, Giồng 

Tôm, Bến Tre
Đại học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: tuyến thoát nước III

7
Trịnh Minh 

Tài
07/10/1987 271789309 07/10/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
KP 10, P.An Bình, Tp Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đại học Kiến 
Trúc TPHCM

Chính quy KS KTXD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp: có k/cấu dạng nhà II
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8
Phùng Quốc 

Đạt
13/08/1978 271391756 10/04/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Kiến 
Trúc Hà Nội

Chính quy KS XD DD&CN Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II

Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà II

Định giá xây dựng II

9
Nguyễn Hồng 

Nhật
18/04/1985 211822239 20/04/2020

Công an Bình 
Định

Việt Nam
Thôn Tấn Thạnh, xã Hoài 

Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Đại học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: tuyến thoát nước III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

10
Trần Đình 

Phương
03/11/1982 271438334 01/02/2007

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Tân Phú, Đồng Nai
Đại học Bách 
Khoa TPHCM

Chính quy KS Hệ thống năng lượng Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình II

11
Quách Minh 

Hiển
29/06/1968 272119359 13/10/2012

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Bách 
Khoa TPHCM

Dài hạn KS Điện Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình II

12 Nguyễn Hùng 28/07/1980 205310330 12/06/2015
Công an Quảng 

Nam
Việt Nam Thăng Bình, Quảng Nam

Đại học Kỹ thuật- 
 ĐH Đà Nẵng

Chính quy KS Điện Kỹ Thuật Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình II

13 Trần Phú Tiến 04/11/1975 271240010 01/02/2007
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật TPHCM

Tại chức
KS Điện Khí hóa & 

Cung cấp điện
Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình II

14
Vũ Trọng 

Nghĩa
22/01/1985 272437754 20/06/2018

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
KP5; Thị trấn Vĩnh An, 
Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh 

Đồng Nai
Đại học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

15
Ngô Trọng 

Thành 
02/03/1975  272645784 20/09/2013         

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai Đại học Kỹ thuật Chính quy KS Xây dựng Khảo sát địa hình II

16
Nguyễn Phi 

Biển
29/12/1994 215360874 01/10/2010

Công an Bình 
Định

Việt Nam Bình Định
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS CNKT CTXD Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III



Định giá xây dựng III

17
Võ Thành 

Công
02/01/1991 215186949 18/04/2019

Công an Bình 
Định

Việt Nam Tuy Phước, Bình Định
Đại học Xây 

dựng Miền Trung  
Chính quy CĐ Xây dựng DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

18 Lê Huy Hoàng 28/12/1994 221385533 20/02/2012 Công an Phú Yên Việt Nam H. Tây Hòa, Phú Yên
Đại học Xây 

dựng Miền Trung  
Chính quy CĐ Quản lý XD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

19
Đỗ Phạm 

Trường Sinh
15/01/1993 215275302 09/01/2016

Công an Bình 
Định

Việt Nam Phù Cát, Bình Định
CĐ Xây dựng số 

2 
Chính quy

CĐ Công nghệ kỹ thuật 
công trình XD

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

20 Lê Hữu Tài 18/09/1995 221387862 07/06/2017 Công an Phú Yên Việt Nam H. Sông Hinh, Phú Yên
Đại học Xây 

dựng Miền Trung  
Chính quy

KS Kỹ thuật công trình 
XD

Định giá xây dựng III

21
Huỳnh Thị 
Mỹ Hằng

18/03/1985 272831530 18/05/2016 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

10A/4 KP3, P. Bình Đa, Tp. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM 

Chính quy 
– Liên 
thông

KS Kỹ thuật XD Định giá xây dựng III

22
Lê Huỳnh 

Tuân
1989 341357698 25/07/2012

Công an Đồng 
Tháp

Việt Nam
Xã Tân Phước, H. Tân 
Hồng, T. Đồng Tháp

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM 

Vừa làm 
vừa học

KS Kỹ thuật XD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

23
Hoàng Trọng 

Cảnh
02/01/1977 272334781 20/07/2009

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Xây 

dựng  
Chính quy ThS KTXDCT DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp: có k/cấu dạng nhà II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp - thoát 
nước; chiếu sáng công cộng)

III

24 Vũ Xuân Bách   12/09/1974 272312968 05/11/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 1, KP4B, phường Trảng 
Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đại học Kiến 
Trúc Hà Nội

Chuyên tu KS XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp: có k/cấu dạng nhà II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến  cấp - thoát 
nước

III

25
Trịnh Đức 

Thiện
03/02/1992 272377054

04/03/2010

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Khu phố 1, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy KS CNKT CTXD Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

26 Hồ Trọng Tín 23/06/1995 215308165 15/09/2009
Công an Bình 

Định
Việt Nam

xã Mỹ Quang, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy KS CNKT CTXD Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III



Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

27 Đặng Thị Hậu   14/11/1988 276108822 15/07/2020
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 38, KP3A phường Trảng 
Dài, Tp Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Đại học Thủy lợi Chính quy

KS kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng (cấp thoát nước)

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

28 Tìn A Cậu 27/07/1989 271852958
10/07/2020 

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Xã Tà Lài, Huyện Tân Phú , 

Tỉnh Đồng Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS CNKT CTXD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

29 Lê Quốc Lâm 06/10/1980 271491971 14/04/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật TPHCM

Chính quy
KS Điện Khí hóa & 

Cung cấp điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình II

30
Đàm Nguyên 

Khánh   
18/05/1994 272349146 22/03/2011

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học 

SUNDERLAND
Chính quy CNKT Điện tử và Điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình III

31
Dương Anh 

Lư
05/11/1971 334288225

26/05/2009
Công an Trà 

Vinh
Việt Nam

Mậu thân, khóm 10, Phường 
9, tp. Trà Vinh, tỉnh. Trà 

Vinh

Đại học GTVT 
TPHCM

Chuyên tu KS Xây dựng Cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng; công nghiệp; Hạ tầng kỹ 

thuật (tuyến cấp - thoát nước) 
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ II

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Cầu Đường bộ III

Định giá xây dựng III

32
Nguyễn Văn 

Quế
20/5/1976 036076004866

24/08/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
DLQG về DC

Việt Nam
160/31 Đường số 1, Phường 

Long Trường, Quận 9, 
TPHCM

Đại học GTVT Tại chức KS Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ II

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Cầu Đường bộ III

Định giá xây dựng III

33 Tạ Văn Loan 11/11/1972 272688651 08/07/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Kiến 
Trúc Hà Nội

Chuyên tu KS XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

34
Nguyễn Xuân 

Quảng
04/06/1994 272433854 09/09/2019  

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai Đại học GTVT Chính quy KS KTXDCT GT Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

35
Nguyễn Minh 

Nhựt
07/03/1969 271711126

16/11/2009          
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai Đại học GTVT

Vừa làm 
vừa học

KS Xây dựng Cầu đường Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III



Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

36
Trần Thanh 

Xuân
16/07/1985 186208607

12/02/2008

Công an Nghệ An Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Bình 

Dương
Vừa làm 
vừa học

KS CNKT CTXD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: tuyến thoát nước III

37 Trần Viễn Lai 04/03/1979 025239072 15/01/2010 Công an TPHCM Việt Nam Tân Phú, TPHCM Đại học Bách 
Khoa TPHCM Chính quy

KS Xây dựng Cầu đường Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

38
Bùi Ngọc Anh 

Vũ
29/02/1980 271384723 30/08/2011

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Trường CĐ XD 

số 2
Chính quy CĐ XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

39
Nguyễn Đức 

Nghĩa
24/10/1976 271241824

03/04/2007
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Dân lập 
Văn Lang

Chính quy KS Xây dựng Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II

Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

40
Nguyễn 

Thanh Thảo
12/09/1984 205228879 06/10/2017 

Công an Quảng 
Nam

Việt Nam
Đông Yên Hòa Thuận, Tp. 

Tam Kỳ, Quảng Nam
Đại  học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

41 Trần Văn Quý 13/4/1991 183824407 12/02/2014 Công an Hà Tĩnh Việt Nam huyện Thạch Hà, tỉnh Hà tĩnh 
CĐ GTVT Trung 

Ương VI
Chính quy CĐ CNKT GT Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III

42
Trần Quốc 

Thắng
03/08/1994 264441786

02/08/2011
Công an Ninh 

Thuận
Việt Nam

Phan Rang – Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy KS CNKT CTXD Định giá xây dựng III

43 Lê Văn Hùng 14/04/1991 173208923 22/10/2007 
Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc, 
Thanh Hóa

Đại học GTVT Chính quy KS KTXDCT GT Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III



Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ 
thuật (tuyến cấp- thoát nước, chiếu sáng công cộng)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Định giá xây dựng III

44
Tống Văn 

Thạch 
15/05/1986 272906811 04/01/2018 

Công an Đồng 
Nai

Việt NamKP4, P. Xuân Thanh, TP. Long Khánh, Tỉnh Đồng NaiĐại học Đà Nẵng Học từ xa KS Xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ 
thuật (tuyến cấp- thoát nước, chiếu sáng công cộng)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Định giá xây dựng III

45 Đỗ Xuân Phú 22/07/1973  272137876 23/02/2012 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP5, P. Xuân Trung, TP. 
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Đại học Đà Nẵng Học từ xa KS Xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ 
thuật (tuyến cấp- thoát nước, chiếu sáng công cộng)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

46
Nguyễn 

Thành Tiến
30/12/1988 230704759 15/0/2018 Công an Gia Lai Việt Nam

Xã Song An – Thị Xã An 
Khê – tỉnh Gia Lai

Đại học Sư phạm 
kỹ thuật TPHCM

Chính quy KS XD DD&CN Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

47 Đỗ Văn Tuyển 07/07/1989 271835355 05/02/2015 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 37, KP1, P. Xuân Thanh, 
TP. Long Khánh, Tỉnh Đồng 

Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy KS XD DD&CN Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ 
thuật (tuyến cấp- thoát nước)

III

Định giá xây dựng III

48
Phạm Thái 

Sơn
01/01/1995 272537334 27/04/2012 

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Ấp Bảo Định, Xã Xuân 
Định, Huyện Xuân Lộc, 

Tỉnh Đồng Nai

Đại học Kiến 
trúc TPHCM

Chính quy Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng III



Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ 
thuật (tuyến cấp- thoát nước)

III

Định giá xây dựng III

49
Huỳnh 

Phương Khánh
12/10/1989 272052337 01/06/2020

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Long Thành, Đồng Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình  Hạ tầng kỹ thuật (cấp- thoát nước) III

50
Hồ Hữu 
Trường

16/10/1990 272944916 08/02/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đại học Công 
nghệ Đồng Nai

Chính quy KS CNKT XD Định giá xây dựng III

51
Quách Văn 

Mừng
28/02/1992 215156249 01/06/2006 

Công an Bình 
Định

Việt Nam Hoài Ân, Bình Định
Cao đẳng công 
nghệ và quản trị 

Sonadezi
Chính quy CĐ CNKT XD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

52
Dương Văn 

Thành
04/10/1975 271164050 14/12/2013

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Phường Xuân Tân – TP. 

Long Khánh – tỉnh Đồng Nai
Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Chính quy KS XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật 
(tuyến cấp - thoát nước)

III

Định giá xây dựng II

53
Trịnh Công 

Hải
15/11/1990 241191669 22/01/2018 Công an Đăk Lắk Việt Nam Đăk Lắk

Đại học GTVT 
TPHCM

Chính quy KS Xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Cầu, Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Cầu, Đường bộ III

54
Nguyễn Xuân 

Ca
20/10/1985 211867927 12/07/2019

Công an Bình 
Định

Việt Nam Bình Định
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS Xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Cầu, Đường bộ III

Định giá xây dựng III

55
Nguyễn Đồng 

Thịnh
30/07/1988 276033044 10/05/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Quy 

Nhơn 
Chính quy KS CNKTXD Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng; Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

II



56
Tống Văn 

Linh
20/08/1990 173077077 16/01/2012

Công an Thanh 
Hóa

Việt Nam
Huyện Thiệu Hóa, Thanh 

Hóa

CĐ Công Nghệ 
cà Quản trị 

Sonadezi
Chính quy CĐ CNKTXD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

57
Đỗ Văn 
Dương

25/02/1985 151414628 09/12/2013
Công an Thái 

Bình
Việt Nam Huyện Thái Thụy, Thái Bình

Đại học Lương 
Thế Vinh

Chính quy KS XD DD&CN Định giá xây dựng II

58 Lê Tiến Hành 07/05/1983 240762497 23/12/2010 Công an Đắk Lắk Việt Nam Ea Blang, Buôn Hồ, Đắk Lắk
Đại học GTVT 

TPHCM
Chính quy KS XD Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 
thoát nước, chiếu sáng công cộng)

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

59
Phạm Pham 

Phám
12/06/1983 025766203 17/6/2013 Công an TPHCM Việt Nam

huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí 
Minh

Đại học Kỹ 
Thuật Công 

Nghệ TPHCM
Chính quy KS XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: tuyến thoát nước III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

60 Võ Tấn Tài 06/12/1995 215293393 06/06/2019
Công an Bình 

Định
Việt Nam

 Phường Nhơn Hòa,  Thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình Định

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy KS CNKT CTXD Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

61
Nguyễn Văn 

Phong
28/11/1993 272940155 28/11/2017

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
C409b, Kp3, P. Long Bình, 

Biên Hòa, T. Đồng Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS CNKT CTXD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình  Hạ tầng kỹ thuật (cấp- thoát nước) III

62 Trần Duy Anh 08/10/1994 187447219 20/05/2020 Công an Nghệ An Việt Nam
Xã Thanh Tùng, Huyện 
Thanh Chương, Nghệ An

Đại học Vinh Chính quy KS Kỹ thuật XD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

63
Nguyễn Khắc 

Quyền
14/09/1990 186912531 01/03/2016 Công an Nghệ An Việt Nam

Mã Thành, Yên Thành, 
Nghệ An

Đại học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

64
Nguyễn Tấn 

Thi
16/04/1985 272713089 18/09/2014

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Đại học GTVT 

TPHCM
Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ II

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Cầu đường bộ III

Giám  sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ II



Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Cầu Đường bộ III

65
Phan Quốc 

Việt
02/01/1986 211876890 09/02/2010

Công an Bình 
Định

Việt Nam
xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS Xây dựng cầu đường Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình  giao thông: Đường bộ III

Định giá xây dựng III

66
La Hà Trung 

Kiên
11/10/1983 271522131 19/07/2018 

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai
Đại học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu-Hầm Giám sát công tác xây dựng công trình  giao thông: Đường bộ III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Định giá xây dựng III

67
Nguyễn Quốc 

Bảo
25/03/1978 271278415 15/11/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Kiến 
Trúc Hà Nội

Chính quy KS XD DD&CN Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng; công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) II

Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp III

68
Nguyễn Thế 

Phong
05/07/1990 272156572 25/07/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
huyện Thống Nhất – tỉnh 

Đồng Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Định giá xây dựng III

69 Hồ Bá Giang 08/10/1991 187090836 02/01/2009 Công an Nghệ An Việt Nam Nghệ An
Đại học Kinh 

doanh và Công 
nghệ Hà Nội

Chính quy Kiến trúc sư Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III



70
Nguyễn Anh 

Tuấn
05/06/1982 271427356 12/11/2015

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Bình Thạch, Bình Hòa, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS XD DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 
nước)

III

71 Lưu Đức Hà 05/04/1989 276089220 28/02/2020
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai Đại  học GTVT KS XD Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình  Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- thoát 
nước, chiếu sáng công cộng)

III

Giám sát công tác xây dựng công trình  giao thông: Đường bộ II

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Cầu Đường bộ III

72 Bùi Văn Tính 10/10/1979 272533411 04/04/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy KS XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) II

Giám sát công tác xây dựng công trình  Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- thoát 
nước)

III

73
Hồ Văn 
Phương

20/10/1986 272795457 09/11/2015
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai Đại học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III

74
Phạm Trung 

Kiên
01/06/1985 271696310 20/12/2016   

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
64 Khu 2, ấp 7, xã An 

Phước, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy KS XD DD&CN Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

75
Nguyễn Thế 

Trường
12/08/1990 272970176 02/04/2018

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS XD DD&CN Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng; Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) II



Thiết kế kết cấu công trình Công nghiệp III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình  Công nghiệp III

76
Nguyễn Lữ 

Phương
10/07/1990 212778931 27/01/2014

Công an Quảng 
Ngãi

Việt Nam
Hành Phước, Nghĩa 
Hành, Quảng Ngãi

Đại học Sư 
phạm kỹ thuật 

TP HCM
Chính quy KS XD DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp (có k/cấu 
dạng nhà)

II

Giám sát công tác xây dựng công trình  Công nghiệp III

77
Nguyễn 

Xuân Minh
23/02/1990 271904787 04/06/2020

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
151/43 Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Đại học Công 
nghệ TP HCM

Chính quy KS Kỹ thuật CTXD Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III

78
Nguyễn 

Thanh Khiết
05/06/1986 271864477 19/04/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

79
Hồ Ninh 

Bình
06/07/1994 250878761 28/05/2011           

Công an Lâm 
Đồng

Việt Nam Bảo Lâm, Lâm Đồng
Đại học GTVT 

TPHCM
Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

80
Hồ Văn 
Phương

20/10/1986 272795457 09/11/2015
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai Đại học GTVT Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

81
Huỳnh Văn 

Lập
06/02/1988 351831303 09/8/2012

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Nhơn Trạch, Đồng Nai Đại học Cần Thơ Chính quy KS XD DD&CN
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
II

82
Nguyễn 

Minh Thùy
25/02/1974 272938849 17/11/2017

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai ại học Kiến Trúc Hà NChính quy KS XD DD&CN
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật 
II

83
Nguyễn 

Đồng Thịnh
30/07/1988 276033044 10/05/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Quy 

Nhơn 
Chính quy KS CNKTXD Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp II

84
Nguyễn 

Quốc Đức
07/12/1994 250916836 11/02/2019           

Công an Lâm 
Đồng

Việt Nam Đức Trọng, Lâm Đồng ại học GTVT TPHCMChính quy KS Xây dựng Cầu đường Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III



85
Dương Duy 
Tuấn Anh

16/12/1992 272235244 23/4/2008
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

TP Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

Đại học GTVT Chính quy
KS KTXD Công trình 

GT
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông III

86
Lê Đình 

Thiện
03/04/1985 271721047 11/5/2017

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai
Đại học GTVT Chính quy

KS Xây dựng Cầu - 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông III

87
Hoàng 

Trọng Vũ 
Văn

23/12/1977 271285527 16/03/2000
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Long Khánh, Đồng Nai Đại học GTVT Chính quy

KS Xây dựng Cầu  
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông III

88
Nguyễn 

Minh Phụng
27/12/1987 215060901 22/02/2018

Công an Bình 
Định

Việt Nam Bình Định
Đại học Kiến 
trúc TPHCM

Chính quy KS KTXD
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III

89
Lê Nguyễn 
Thu Trang

10/08/1977 271320114 24/01/2017
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

A4/3, KP2 phường Tân 
Hiệp, Tp Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
ại học Mở Bán công TPHCMTập trung Kỹ sư XD

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

III

90
Ngô Thị 

Quỳnh Hiền
15/02/1985 205185198 29/06/2013

Công an Quảng 
Nam

Việt Nam TP. Tam Kỳ, Quảng Nam Đại học GTVT Chính quy KS Kinh tế XD Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng- công nghiệp - Hạ 
tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông III

91
Hoàng 

Mạnh Cường
04/01/1992 272329972 07/03/2009 

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS CNKT CTXD

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

92
Nguyễn 

Thanh Ngọc
28/12/1982 271446975 24/02/2012  

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
Đại học Tôn 
Đức Thắng

Tại chức KS XD DD&CN
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

93
Phạm Hồng 

Thanh
10/08/1978 212070990 10/02/2011 

Công an Quảng 
Ngãi

Việt Nam
Đức Lân, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi
Đại học GTVT Tại chức

KS Xây dựng Cầu-
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II



94
Hà Vũ 

Trọng Khôi
09/02/1993 250957135 15/07/2011           

Công an Lâm 
Đồng

Việt Nam Di Linh, Lâm Đồng Đại học GTVT Chính quy
KS KTXD Công trình 

GT
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông: Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

95
Hồ Xuân 

Minh Hoàng
27/08/1988 272806000 06/01/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đại Học Quy 

Nhơn 
Chính quy KS CNKT CTXD

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật 

II

96
Nguyễn Hữu 

Hạnh
30/09/1976 271844538 30/10/2018

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Đại học GTVT Chính quy KS XD Cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 
II

97 Phạm Thế Hải 06/10/1979 272719940 13/01/2015
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai Đại học Thủy lợi Chính quy KS Thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi, đê 
điều)

III

98
Võ Đại Minh 

Hoàng
01/10/1979 271231241 21/02/2009

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
TP. Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS XD DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật 

III

99
Đặng Thành 

Nhân
19/11/1992 272179623 22/06/2010 

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS CN KTCT XD Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng kỹ thuật III

100 Võ Văn Thế 07/07/1976 023096283 19/07/2012 Công an TPHCM Việt Nam TPHCM Đại học Đà Nẵng Từ xa KS XD DD&CN Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật 

III

101 Lê Xuân Thủy 07/02/1980 271493209

23/12/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Bách 
Khoa TPHCM

Chính quy KS Kỹ thuật XD Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III

102
Phạm Anh 

Tuấn
10/02/1984 182443862 06/10/2015 Công an Nghệ An Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai Đại học Vinh Chính quy KS XD DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

III



103
Trần Minh 

Hòa
24/12/1988 271845316 08/07/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đại học giao 
thông vận tải 

TPHCM
Chính quy

KS KT XDCT Giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông III

104
Trần Ngọc 

Quý
15/02/1990 272066428 10/07/2006

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Long Thành, Đồng Nai
Đại học giao 
thông vận tải 

TPHCM
Chính quy KS XD Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông III

105 Hồ Thanh Sơn 20/4/1977 311438755 09/7/2018 
Công an Tiền 

Giang
Việt Nam Chợ Gạo, Tiền Giang Đại học Đà Nẵng Từ xa KS XD Cầu đường Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

III

Giám  sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông III

106
Phạm Pham 

Phám
12/06/1983 025766203 17/6/2013 Công an TPHCM Việt Nam

huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí 
Minh

Đại học Kỹ 
Thuật Công 

Nghệ TPHCM
Chính quy KS XD DD&CN Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

III

Giám  sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

107
Nguyễn 

Phương Nam
03/07/1981 271552153 08/01/2013 

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai
Đại học Kỹ thuật 

Công Nghệ 
TPHCM

Tại chức KS Xây dựng Cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III

Giám  sát công tác xây dựng công trình Giao thông II

108 Lê Quang Đạt 04/10/1982 051082000279 26/12/2017
Cục Trưởng Cục 
CS ĐKQL cư trú 
và DLQG về DC

Việt Nam
Quận Bình Tân, TP Hồ Chí 

Minh
Đại học GTVT 

TP. HCM 
Vừa làm 
vừa học

KS Xây dựng Cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) III

109
Thái Quang 

Thắng
08/01/1989 040089000546 16/05/2019 

Cục Trưởng Cục 
CS ĐKQL cư trú 
và DLQG về DC

Việt Nam
Bà Điểm, Hóc Môn, TP. 

HCM
Đại học Công 
nghệ GTVT

Chính quy KS CNKT Giao thông
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III

Giám  sát công tác xây dựng công trình Giao thông III



110 Lê Trần Đoàn 01/01/1983 290751925 23/02/2009 
Công an Tây 

Ninh
Việt Nam

Trí Bình, Châu Thành, Tây 
Ninh

Đại học Bách 
Khoa TPHCM

Vừa làm 
vừa học

KS Xây dựng Cầu đường Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III

111
Nguyễn Quốc 

Huy
20/01/1991 221301196 26/12/2008 Công an Phú Yên Việt Nam

huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 
Yên

Đại học Nha 
Trang

Chính quy KS CNKT XD
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III

112 Đào Văn Nam 11/11/1991 281266532 04/07/2016
Công an Bình 

Dương
Việt Nam Bình Dương

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy KS CN KTCT XD Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật 

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật 

III

113 Phạm Tiến Đạt 20/11/1981 272597448 04/10/2013 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Vừa làm 
vừa học

KS XD DD&CN Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

114 Đoàn Bá Hậu 07/04/1988 276094821 15/01/2021
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

huyện Thống Nhất – tỉnh 
Đồng Nai

Đại học GTVT 
TPHCM

Chính quy KS Kỹ thuật XD CTGT Định giá xây dựng III

115 Lý Văn Thắng 08/01/1990 271995217 15/01/2021
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

huyện Thống Nhất – tỉnh 
Đồng Nai

Đại học Quốc tế 
Hồng Bàng

Chính quy
KS Kỹ thuật Công trình 

XD Cầu đường 
Định giá xây dựng III

116
Nguyễn Xuân 

Lanh
09/08/1987 172764853 03/6/2009

Công an Thanh 
Hóa

Việt Nam
huyện Thống Nhất – tỉnh 

Đồng Nai
Đại học Xây 

dựng
Chính quy KS Kỹ thuật XD Định giá xây dựng III

117 Trần Hải Đăng 31/03/1995 352288310 01/02/2013
Công an An 

Giang
Việt Nam An Giang

Đại học Sư phạm 
kỹ thuật TP HCM

Vừa làm 
vừa học

KS CN KTCT XD Thiết kế kết cấu công trình III

118
Bùi Quang 

Tấn
03/10/1978 025756031 10/04/2013 Công an TPHCM Việt Nam Bình Thạnh, TP. HCM Đại học Đà Nẵng Từ xa KS Xây dựng Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật 

III

119
Võ Thành 

Nam
08/07/1990 271995840 15/09/2020 

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
TT. Dầu giây, H. Thống 

Nhất, T. Đồng Nai
Đại học Tôn Đức 

Thắng
Chính quy KS Kỹ thuật CTXD

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật 

III

120
Võ Nguyên 

Danh
21/05/1979 212102530 10/06/2016

Công an Quảng 
Ngãi

Việt Nam Nghĩa hành, tỉnh Quảng Ngãi
Đại học Xây 

dựng
Chính quy

ThS KT XD CT 
DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình II



Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật 

II

Khảo sát địa chất côngtrình III

121 Trần Lê Khải 07/11/1994 250943717 18/10/2010
Công an Lâm 

Đồng
Việt Nam Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật 
TP.HCM

Chính quy
 KS Công nghệ kỹ thuật 

CTXD
Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật 

III

Khảo sát địa chất côngtrình III

122
Nguyễn Lê 

Nam
03/02/1992 212781006 24/04/2007

Công an Quảng 
Ngãi

Việt Nam
Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Bách 
Khoa TPHCM

Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III

Giám  sát công tác xây dựng công trình Giao thông III

Khảo sát địa chất côngtrình III

123
Võ Nguyên 

Lực
09/01/1981 212155252 03/02/2017

Công an Quảng 
Ngãi

Việt Nam
Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh 

Quảng Ngãi
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS XD DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật 

II

Khảo sát địa chất côngtrình III

124
Nguyễn Tấn 

Thi
16/04/1985 272713089 18/09/2014

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Đại học GTVT 

TPHCM
Chính quy KS Xây dựng Cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông II

125
Trương Công 

Chương
25/8/1982 272956754 05/09/2018

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
Đại Học Duy Tân Chính quy KS XD DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Dân dụng- công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

III

126
Chế Văn 

Thắng
05/09/1980 271616391 13/08/2009

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS XD DD&CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Dân dụng- công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

III

127
Trần Ngọc 

Duẩn
25/09/1984 271787170 18/01/2018

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy KS CNKT CTXD

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Dân dụng- công nghiệp và Hạ 
tầng kỹ thuật

III

128
Trần Đạt 

Thành
16/08/1986 272801639 10/03/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam Long Thành, Đồng Nai
Đại học GTVT 

TPHCM
Chính quy KS Xây dựng Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

II



Giám  sát công tác xây dựng công trình Giao thông II


